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Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ thực phẩm ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1405080  Đỗ Thu Thảo  07/01/95  NN1408A1  N  2.93  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 2  B1405176  Nguyễn Kỳ Phương  23/09/96  NN1408A2  N  2.34  140  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 3  B1500524  Quách Huyền Trân  21/01/96  NN1508A3  N  2.73  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 4  B1500527  Hứa Thị Vẹn  08/11/96  NN1508A2  N  2.35  142  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 5  B1500879  Đặng Nguyễn Thu An  26/05/97  NN1508A3  N  3.61  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 6  B1500886  Nguyễn Thị Bích Diễm  24/01/96  NN1508A1  N  3.31  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 7  B1500891  Nguyễn Thanh Đạt  27/03/97  NN1508A1   2.75  147  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 8  B1500902  Dương Thị Hương  15/04/97  NN1508A3  N  2.59  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 9  B1500912  Bùi Thị Lụa  09/08/97  NN1508A1  N  3.02  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    

 10  B1500913  Lê Hoàng Ly  30/01/97  NN1508A3  N  3.02  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 11  B1500917  Nguyễn Thị Ngọc My  21/04/97  NN1508A1  N  2.96  147  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 12  B1500919  Trương Thị Thúy Nga  06/09/97  NN1508A1  N  2.99  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 13  B1500925  Võ Thị Kim Nguyên  12/02/96  NN1508A3  N  3.31  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 14  B1500947  Vũ Thị Thịnh  25/06/97  NN1508A3  N  2.94  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 15  B1500952  Tăng Nguyễn Xuân Thùy  01/11/97  NN1508A3  N  3.13  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 16  B1500959  Nguyễn Thị Diễm Trinh  27/04/97  NN1508A1  N  2.33  142  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 17  B1500970  Nguyễn Thị Hoàng Yến  04/06/97  NN1508A1  N  3.45  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 18  B1500998  Hà Thị Bích Liên  18/09/97  NN1508A2  N  2.99  146  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 19  B1500999  Võ Thị Thúy Liễu  06/01/97  NN1508A2  N  2.92  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 20  B1501004  Nguyễn Thị Hồng Lụa  18/08/97  NN1508A4  N  3.22  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 21  B1501013  Mai Phương Ngọc  23/12/97  NN1508A2  N  3.17  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1501282  Lê Minh Chánh  26/11/97  NN1512A2   3.18  140  Khá  Chăn nuôi    
 2  B1501321  Tạ Đức Oai  01/05/97  NN1512A2   2.92  140  Khá  Chăn nuôi    
 3  C1700013  Phạm Huỳnh Thu An  21/01/96  NN1712A2  N  2.78  147  Khá  Chăn nuôi    
 4  C1700017  Võ Chí Toại  17/07/96  NN1712A2   2.91  147  Khá  Chăn nuôi    

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1405436  Nguyễn Thanh Hải  12/07/96  NN1419A1   3.07  140  Khá  Nông học    

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: NN3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 2  B1501810  Phạm Hồng Nhân  12/12/96  NN1519A1   3.37  144  Giỏi  Nông học    
 3  B1501858  Sơn Thái Châu  10/11/97  NN1519A2  N  2.94  140  Khá  Nông học    
 4  B1501886  Huỳnh Thị Hồng Lựu  17/09/97  NN1519A2  N  3.13  140  Khá  Nông học    
 5  B1501899  Hồ Yến Nhi  24/06/96  NN1519A2  N  2.88  140  Khá  Nông học    
 6  B1501930  Hồ Thị Ngọc Trinh  30/05/97  NN1519A2  N  3.15  140  Khá  Nông học    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1201799  Đặng Thảo Vy  17/04/94  CN1267A9  N  3.08  173  Khá  Thú y    SS
 2  B1308881  Huỳnh Minh Ngọc  23/09/95  NN1367A1   2.71  152  Khá  Thú y    
 3  B1504558  Mai Trường Phước  19/09/97  NN1567A1   3.10  170  Khá  Thú y    
 4  B1504597  Lưu Diệu Ái  26/09/97  NN1567A2  N  3.39  177  Giỏi  Thú y    
 5  B1504599  Lê Thanh Bình  20/07/97  NN1567A2   3.49  173  Giỏi  Thú y    
 6  B1504603  Diệp Thành Duy  23/07/97  NN1567A2   3.31  170  Giỏi  Thú y    
 7  B1504605  Huỳnh Thị Mỹ Duyên  16/04/97  NN1567A2  N  3.25  170  Giỏi  Thú y    
 8  B1504608  Nguyễn Quốc Đạt  07/07/97  NN1567A2   3.55  170  Giỏi  Thú y    
 9  B1504616  Nguyễn Thị Diệu Hiền  04/12/97  NN1567A2  N  3.39  177  Giỏi  Thú y    

 10  B1504617  Trần Thanh Huy  20/10/97  NN1567A2   3.37  170  Giỏi  Thú y    
 11  B1504620  Giang Ngọc Kha  20/09/97  NN1567A2  N  3.42  170  Giỏi  Thú y    
 12  B1504621  Lâm Phúc Khang  03/01/97  NN1567A2   3.34  170  Giỏi  Thú y    
 13  B1504622  Nguyễn Quốc Khánh  01/08/97  NN1567A2   3.39  170  Giỏi  Thú y    
 14  B1504624  Trương Hoàng Anh Kiệt  16/10/97  NN1567A2   3.45  170  Khá  Thú y    Hạ bậc
 15  B1504625  Phan Thị Khánh Lam  25/02/96  NN1567A2  N  3.57  170  Giỏi  Thú y    
 16  B1504626  Nguyễn Hoàng Khánh Linh  08/10/97  NN1567A2  N  3.40  170  Giỏi  Thú y    
 17  B1504643  Hồ Lý Quang Nhựt  16/09/96  NN1567A2   3.50  175  Giỏi  Thú y    
 18  B1504644  Nguyễn Tấn Phát  21/12/97  NN1567A2   3.49  170  Giỏi  Thú y    
 19  B1504664  Trần Thu Thùy  11/02/96  NN1567A2  N  3.35  170  Giỏi  Thú y    
 20  B1504666  Nguyễn Mạnh Thường  21/01/97  NN1567A2   3.34  174  Giỏi  Thú y    
 21  B1504670  Huỳnh Bá Tiễn  01/03/97  NN1567A2   3.21  170  Giỏi  Thú y    
 22  C1600230  Nguyễn Thúy Duy  05/03/94  NN1667A2  N  3.37  170  Giỏi  Thú y    
 23  C1600232  Dương Văn Khỏe  03/08/80  NN1667A2   3.42  170  Giỏi  Thú y    
 24  C1600233  Trịnh Văn Trung  28/10/94  NN1667A2   2.80  170  Khá  Thú y    
 25  C1600235  Quan Kim Vy  17/11/94  NN1667A2  N  3.27  170  Giỏi  Thú y    
 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1505002  Nguyễn Quốc Bảo  15/07/97  NN1573A3   3.56  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    

 Ngành học: Công nghệ sau thu hoạch ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506259  Trịnh Văn Điểm  12/04/97  NN15U5A2   3.16  142  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    

 Ngành học: Công nghệ sau thu hoạch ( Hệ Đại học - Chính quy)



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: NN3
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 2  B1506260  Võ Thị Mai Đình  09/05/97  NN15U5A1  N  2.72  142  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 3  B1506266  Nguyễn Phượng Hằng  18/03/97  NN15U5A1  N  2.54  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 4  B1506268  Nguyễn Thị Thanh Hồng  24/11/97  NN15U5A2  N  3.29  142  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 5  B1506282  Nguyễn Thị Xuân Mai  10/11/97  NN15U5A2  N  3.25  142  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 6  B1506289  Lê Thị Thu Ngân  15/10/97  NN15U5A1  N  2.36  140  Trung bình  Công nghệ sau thu hoạch    
 7  B1506291  Phạm Thị Bảo Ngọc  08/09/97  NN15U5A1  N  2.88  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 8  B1506293  Nguyễn Hoàng Nhi  15/03/97  NN15U5A2  N  3.29  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 9  B1506304  Nguyễn Thị Quyên  10/02/97  NN15U5A1  N  3.27  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    

 10  B1506305  Nguyễn Thị Thu Quyên  06/06/97  NN15U5A2  N  2.72  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 11  B1506307  Nguyễn Thanh Sơn  15/10/97  NN15U5A2   2.59  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 12  B1506312  Trương Thị Thảo  05/10/97  NN15U5A2  N  2.58  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 13  B1506313  Trần Tấn Thơ  26/02/97  NN15U5A2   2.85  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 14  B1506314  Trần Thị Ngọc Thuỳ  29/07/97  NN15U5A1  N  3.15  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 15  B1506315  Võ Bích Thủy  27/10/97  NN15U5A2  N  3.07  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 16  B1506317  Bùi Ngọc Minh Thy  17/02/97  NN15U5A1  N  2.67  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 Ngành học: Sinh học ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500557  Lý Thu Thủy  21/12/96  NN15V8A1  N  3.08  142  Khá  Sinh học ứng dụng    
 2  B1507419  Lưu Thị Mỹ Ái  29/10/97  NN15V8A1  N  2.98  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 3  B1507420  Huỳnh Long Ân  19/08/97  NN15V8A1   3.29  140  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 4  B1507427  Nguyễn Lê Minh Khang  28/10/97  NN15V8A1   2.51  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 5  B1507431  Dương Thị Huỳnh Liên  06/03/97  NN15V8A1  N  3.50  140  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 6  B1507435  Đào Thị Xuân Mai  13/10/97  NN15V8A1  N  2.77  152  Khá  Sinh học ứng dụng    
 7  B1507445  Nguyễn Kha Quỳnh Như  01/02/97  NN15V8A1  N  3.21  140  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 8  B1507446  Hà Thuận Phát  01/07/97  NN15V8A1   2.91  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 9  B1507459  Lê Thị Thu Thảo  20/04/97  NN15V8A1  N  3.16  140  Khá  Sinh học ứng dụng    

 10  B1507464  Khưu Thị Hồng Trang  28/11/97  NN15V8A1  N  3.23  141  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 11  B1507470  Lê Ngọc Thảo Vy  26/07/97  NN15V8A1  N  2.79  140  Khá  Sinh học ứng dụng    

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500533  Lý Sà Rương  06/05/96  NN15X8A3   3.31  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 2  B1508961  Võ Thái Bình  13/08/97  NN15X8A1   3.23  144  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 3  B1508978  Võ Vạn Hồng  01/04/97  NN15X8A1   3.08  146  Khá  Khoa học cây trồng    
 4  B1508989  Đỗ Văn Lợi  12/02/97  NN15X8A1   3.16  146  Khá  Khoa học cây trồng    
 5  B1508995  Phạm Trọng Nghĩa  03/05/97  NN15X8A1   3.04  142  Khá  Khoa học cây trồng    
 6  B1509009  Phan Phát Tài  05/07/97  NN15X8A1   3.19  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 7  B1509081  Bùi Thị Cẩm Thu  02/12/97  NN15X8A2  N  2.98  142  Khá  Khoa học cây trồng    
 8  B1509099  Phạm Tuấn Cường  02/02/97  NN15X8A3   3.52  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
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Trang 4

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 9  B1509100  Thạch Thị Mỹ Hồng Dung  01/01/96  NN15X8A3  N  3.41  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    

 10  B1509105  Phạm Hải Đăng  11/12/97  NN15X8A3   2.61  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 11  B1509106  Đỗ Minh Đức  04/06/97  NN15X8A3   3.00  142  Khá  Khoa học cây trồng    
 12  B1509108  Lê Thanh Giang  12/06/96  NN15X8A3   3.26  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 13  B1509112  Đỗ Thị Bảo Hòa  03/05/97  NN15X8A3  N  3.57  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 14  B1509116  Võ Thị Diễm Hương  29/11/97  NN15X8A3  N  3.06  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 15  B1509119  Huỳnh Đăng Khoa  16/12/96  NN15X8A3   2.76  142  Khá  Khoa học cây trồng    
 16  B1509130  Trần Thanh Nghiệp  24/12/97  NN15X8A3   2.81  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 17  B1509156  Lê Minh Trí  12/12/97  NN15X8A3   2.82  147  Khá  Khoa học cây trồng    
 18  B1509157  Nguyễn Kim Trúc  19/12/97  NN15X8A3  N  3.04  144  Khá  Khoa học cây trồng    
 19  B1509158  Phạm Văn Nhựt Trường  19/11/97  NN15X8A3   3.41  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 20  B1509160  Nguyễn Phương Uyên  28/12/97  NN15X8A3  N  3.28  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 Ngành học: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500505  Lý Bửu  11/05/96  NN15X9A1   2.96  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 2  B1509165  Huỳnh Thị Ngọc Anh  06/07/97  NN15X9A1  N  3.11  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 3  B1509166  Trần Vân Anh  16/03/97  NN15X9A1  N  3.02  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 4  B1509167  Đặng Thị Thu Chi  04/08/97  NN15X9A1  N  3.27  142  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 5  B1509171  Võ Lê Duyên  04/11/97  NN15X9A1  N  3.17  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 6  B1509173  Tiêu Nhật Hào  20/06/97  NN15X9A1   3.10  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 7  B1509178  Trương Quốc Huy  24/11/97  NN15X9A1   3.03  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 8  B1509195  Nguyễn Như Ngọc  17/03/96  NN15X9A1  N  2.94  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 9  B1509201  Lê Thị Hồng Nhung  26/06/97  NN15X9A1  N  3.45  142  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    

 10  B1509204  Lê Thị Hoàng Oanh  13/07/97  NN15X9A1  N  2.56  145  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 11  B1509207  Đào Minh Quyên  22/04/97  NN15X9A1  N  3.29  140  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 12  B1509210  Nguyễn Thị Diễm Sương  17/07/97  NN15X9A1  N  3.38  142  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 13  B1509211  Phạm Nguyên Taydo  14/06/97  NN15X9A1   3.45  140  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 14  B1509216  Nguyễn Thị Kim Thoa  26/08/96  NN15X9A1  N  3.39  142  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 15  B1509220  Trần Tri Thức  03/07/97  NN15X9A1   2.74  141  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 16  B1509226  Đinh Duy Tuấn  18/11/97  NN15X9A1   3.51  140  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 17  B1509229  Đỗ Phong Vân  16/09/97  NN15X9A1   2.81  144  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan    
 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Dược thú y
 1  B1504563  Võ Thị Diễm Sương  11/10/97  NN15Y4A1  N  3.43  171  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 2  B1504594  Lê Phương Anh  10/02/97  NN15Y4A1  N  3.69  174  Xuất sắc  Thú y  Dược thú y  
 3  B1504595  Nguyễn Thị Quế Anh  04/07/97  NN15Y4A1  N  3.47  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
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 4  B1504602  Nguyễn Thành Công  09/02/97  NN15Y4A1   3.34  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 5  B1504606  Nguyễn Thùy Dương  30/04/97  NN15Y4A1  N  3.12  174  Khá  Thú y  Dược thú y  
 6  B1504607  Lê Thị Hồng Đào  26/06/96  NN15Y4A1  N  3.64  177  Xuất sắc  Thú y  Dược thú y  
 7  B1504615  Huỳnh Phúc Hiển  10/10/97  NN15Y4A1   2.93  174  Khá  Thú y  Dược thú y  
 8  B1504618  Nguyễn Thị Như Huỳnh  02/03/97  NN15Y4A1  N  3.49  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 9  B1504645  Hồ Lê Hữu Phúc  13/07/97  NN15Y4A1   3.18  170  Khá  Thú y  Dược thú y  

 10  B1504663  Phan Lâm Thông  20/04/97  NN15Y4A1   3.17  170  Khá  Thú y  Dược thú y  
 11  B1504668  Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên  17/06/97  NN15Y4A1  N  3.51  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  

Tổng số danh sách: 132 sinh viên
  Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Trưởng Khoa Nông nghiệp Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


